
THÔNG BÁO 

Về việc Tuyển dụng viên chức làm việc tại  

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2023 

Căn cứ Luật Viên chức, năm 2010; Luật sửa đối, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà 

nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-STNMT ngày 15/8/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;  

Căn cứ văn bản số 3026/STNMT-VP ngày 25/7/2023 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2023; Kế hoạch số 

3302/KH-STNMT ngày 11/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường;  

Xét đề xuất của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp. 

 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trân trọng thông báo về 

công tác tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: 

 1. Tuyển 12 chỉ tiêu biên chế viên chức: Cụ thể tại phụ lục kèm theo.  

 2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 12 vị trí. 

 3. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: 

3.1. Đối tượng:  

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức làm 

việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;  

SỞ TN & MT HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM QUAN TRẮC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-TTQT 
Hà Tĩnh, ngày       tháng 9 năm 2023 



2 
 

 
 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm);  

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí 

việc làm (không phân biệt loại hình đào tạo, hình thức đào tạo); 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;  

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết 

định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Quy định cụ thể cho từng 

vị trí tại Phụ lục kèm theo. 

 3.3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo 

đựng trong túi đựng hồ sơ, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh 

mục thành phần tài liệu gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu. Các giấy tờ, tài 

liệu chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có).  

Trường hợp người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu 

đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp 

theo.;  

3.4. Lệ phí xét tuyển: Lệ phí dự tuyển: Việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí 

dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.  

4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số 

điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp 

nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo 

tuyển dụng; 

 - Địa chỉ, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng TC-HC-TH, 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Số 6, đường La Sơn Phu Tử, 

phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Điện thoại liên hệ: Cố định 02393 690 677; Di động 0944 578 575 - Ông 

Trần Hải Hà, Trưởng Phòng TC-HC-TH. 

 5. Hình thức, nội dung tuyển dung; thời gian và địa điểm tuyển dụng: 

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 
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b) Nội dung tuyển dụng: 

Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo 2 vòng 

như sau: 

- Vòng 1: 

+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu 

đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự 

tuyển được tham dự vòng 2; 

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều 

kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Trung tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2; 

+ Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham 

dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2. 

- Vòng 2: 

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn có 2 phần, gồm phần Kiến thức chung và 

phần Kiến thức chuyên ngành; 

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; 

+ Thời gian phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi 

có không quá 15 phút chuẩn bị); 

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

 c) Thời gian: Ngày 06/10/2023 (vòng 1); Ngày 16/10/2023 (vòng 2). 

d) Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường. Số 06, đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức: 

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều 

kiện sau: 

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên. 

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm c, khoản 2, 

mục IV của Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp 

trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với 

điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả 

điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định 

được thì Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường báo cáo Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định người trúng tuyển. 

c) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: 
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- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm 

vào kết quả điểm thi tại vòng 2; 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã 

đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con 

của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con 

đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng 

Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả 

điểm vòng 2; 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân: Được 

cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; 

đ) Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy 

định tại điểm c mục 6 của Thông báo này (nếu có) thì chỉ được cộng điểm ưu 

tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 

e) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo 

lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.  

Trên đây là nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung 

tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2023. Thông báo này được đăng 

tải trên Báo Hà Tĩnh và Website Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh./. 

Nơi nhận:                          
- Sở TN&MT, Sở Nội vụ (b/cáo);  

- Báo Hà Tĩnh (đăng tải t/b); 

- Website Sở TN&MT (đăng tải t/b); 

- GĐ, các PGĐ TT; 

- Các Phòng trực thuộc TT; 

- Lưu VT, HC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Ngọc Sơn 
 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO   

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-TTQT ngày      tháng 9 năm 2023 của Trung tâm QTTN&MT) 

 

TT Vị trí việc làm Hạng viên 

chức 

Mã ngạch Số lượng Yêu cầu trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác 

1 Trưởng nhóm quan trắc 

chất thải và độc chất 

III V.06.05.14 01 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên với một trong các 

chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ 

nhưỡng. 

- Kinh nghiệm công tác: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực quan trắc môi trường. 

2 Trưởng nhóm phân tích 

chất thải và độc chất 

III V.06.05.14 01 Tốt nghiệp đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, 

môi trường, sinh học. 

3 Cán bộ phân tích môi 

trường nước 

IV V.06.05.15 01 Tốt nghiệp trung cấp trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa 

học, môi trường, sinh học. 

4 Quan trắc viên môi 

trường nước 

IV V.06.05.15 01 Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành về môi trường, 

hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng.  

5 Quan trắc viên môi 

trường khí 

IV V.06.05.15 01 Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành về môi trường, 

hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng. 

6 Cán bộ phân tích môi 

trường khí 

IV V.06.05.15 01 Tốt nghiệp trung cấp trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa 

học, môi trường, sinh học. 

7 Quan trắc viên chất thải 

và độc chất 

III V.06.05.14 01 Tốt nghiệp đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi 

trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng. 

8 Cán bộ phân tích chất 

thải và độc chất 

III V.06.05.14 01 Tốt nghiệp đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi 

trường, hóa học, sinh học. 
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                                                                                                                   TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

9 Quản lý, điều hành hệ 

thống quan trắc tự động 

và xây dựng CSDL quan 

trắc môi trường 

III V.06.05.14 01 Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khí tượng, thủy văn, 

hải văn, hải dương, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu. 

10 Vận hành trạm quan trắc 

môi trường nước 

IV V.06.05.15 01 Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành khí tượng, thủy 

văn, hải văn, hải dương, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu.  

11 Vận hành trạm quan trắc 

môi trường khí 

IV V.06.05.15 01 Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành khí tượng, thủy 

văn, hải văn, hải dương, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu.  

12 Kho - quỹ V 01.005 01 Tốt nghiệp Trung cấp tài chính, kế toán trở lên. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

…………., ngày…... tháng...... năm 2023 

(Dán ảnh 4x6) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Vị trí dự tuyển (1): ……………………………………………… 

Đơn vị dự tuyển (2): …………………………………………..… 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3)  Nữ  

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: ……………………………… 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………. Ngày cấp: ………… Nơi cấp: 

………….…. 

Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: ………………… 

Quê quán: 

………………………………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú: 

……………………………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ………………………………………………………… 

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: …………….., Cân nặng: ……… kg 

Thành phần bản thân hiện nay: 

…………………………………………………………………………………………... 

Trình độ văn hóa: 

………………………………………………………………………………………….. 

Trình độ chuyên môn: 

…………………………………………………………………………………………... 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH 

Mối quan 

hệ 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở 

(trong, ngoài nước); thành viên các tổ 

chức chính trị - xã hội ..........) 

    
    

    

    
III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo 

cấp 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi theo 

bảng điểm) 

Ngành 

đào tạo 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 
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IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm 

đến ngày, tháng, năm 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

  

  
  

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này) 

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………… 

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………. 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ 

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, 

Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo 

tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục 

này). 

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………….... 

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) ……………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông 

báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển 

dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ 

quan tuyển dụng./. 

 NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; 

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-TTQT ngày     /9/2023) 

 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Viên chức, năm 2010; Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức, năm 2019; 

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

4. Bộ Luật Lao động năm 2019; 

5. Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức; 

6. Thông tư liên tịch số 56/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên 

môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức  

chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường; 

7. Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

ngành tài nguyên và môi trường; 

II. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ  

2.1. Chuyên ngành môi trường: 

1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

2. Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

3. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng 

Quốc Hội; 

4. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

5. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vị phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường; 

6. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

7. Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn nước; 

8. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

9. Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và môi trường 

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

10. Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; 

11. Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất; 

12. Thông tư 13/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá Tài nguyên nước dưới đất; 
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14. Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 

15. Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 về quy định kỹ thuật quan trắc môi 

trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

16. Các quy trình phân tích các thông số chất lượng nước, khí, đất, chất thải và độc 

chất theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế hiện hành; 

17. Các quy trình lấy và bảo quãn mẫu nước, khí, đất, chất thải và độc chất theo các 

tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế hiện hành. 

2.2. Chuyên ngành Kho - Quỹ: 

1. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

2. Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2009; 

3. Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2014; 

4. Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2015; 

5. Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật 

thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2016; 

6.  Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT; Được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-

CP, Nghị định 10/2017/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP, Nghị định 

49/2022/NĐ-CP; 

7. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2016 về quy định chi tiết một 

số điều của Luật kế toán, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

8. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế 

toán doanh nghiệp (Thay thế TT244/2009/TT-BTC), có hiệu lực từ ngày 

01/01/2015; 

9. Thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 Hướng dẫn chế độ kế 

toán doanh nghiệp nhỏ và vừa  (Thay thế QĐ 48/2006/QĐ-BTC), có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2017; 

10. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

11. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 

hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/nđ-cp ngày 18/12/2013 

của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị 

gia tăng; Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 

151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-

BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 

93/2017/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông tư 82/2018/TT-BTC, Thông 

tư 43/2021/TT-BTC. 

 

***** 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-nam-2013-197260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2016-309816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-nam-2013-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-251430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-10-2017-ND-CP-quy-che-quan-ly-tai-chinh-Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-sua-doi-209-2013-ND-CP-339316.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-355919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-119-2014-TT-BTC-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-151-2014-TT-BTC-huong-dan-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-151-2014-TT-BTC-huong-dan-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-26-2015-TT-BTC-huong-dan-12-2015-ND-CP-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-TT-BTC-267174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-193-2015-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-huong-dan-thi-hanh-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-296736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-193-2015-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-huong-dan-thi-hanh-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-296736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-130-2016-TT-BTC-huong-dan-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-Quan-ly-thue-321858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-173-2016-TT-BTC-sua-doi-kho-thu-nhat-khoan-3-Dieu-15-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-328110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-93-2017-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-bai-bo-156-2013-TT-BTC-thue-gia-tri-gia-tang-362027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-93-2017-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-bai-bo-156-2013-TT-BTC-thue-gia-tri-gia-tang-362027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2018-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-372596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-82-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-393721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-43-2021-TT-BTC-sua-doi-Khoan-11-Dieu-10-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-477641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-43-2021-TT-BTC-sua-doi-Khoan-11-Dieu-10-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-477641.aspx

		2023-09-05T15:34:16+0700


		2023-09-05T15:56:39+0700


		2023-09-05T15:56:41+0700


		2023-09-05T15:56:42+0700




